
Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ TẠI CƠ SỞ CÁCH LY TẬP TRUNG CỦA TỈNH (ĐỢT 60) 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BCĐ ngày           /02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Nam Định) 

TT Họ và tên 
Năm 

Sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Địa chỉ cư trú Lý do cách ly 

Ngày trở 

về địa 

phương 

Tình trạng sức 

khỏe 
Ghi chú 

I. Huyện Hải Hậu: 04 trường hợp 

1 Bùi Duy Triệu 1983 Nam 
Việt 

Nam 

Hưng Đạo 2, xã An 

Vinh, huyện Quỳnh 

Phụ, tỉnh Thái Bình 

Thuyền viên tàu Thịnh 

An 93 trở về từ Trung 

Quốc qua Cửa khẩu 

Cảng Hải Thịnh 

01/02/2021 

Không có biểu 

hiện triệu chứng 

COVID-19 

Cách ly từ 

01/02/2021 

2 
Huỳnh Xuân 

Trung 
1994 Nam 

Việt 

Nam 

Đội 1, thôn Trà 

Quảng Nam, Thị trấn 

Phú Mỹ, huyện Phú 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

Thuyền viên tàu Hoàng 

Triệu 36 trở về từ 

Trung Quốc qua Cửa 

khẩu Cảng Hải Thịnh 

22/01/2021 

Không có biểu 

hiện triệu chứng 

COVID-19 

Cách ly từ 

05/02/2021 

3 Nguyễn Đình Liên 1970 Nam 
Việt 

Nam 

Đông Xuân Vi, xã 

Hoàng Thanh, huyện 

Hoàng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Thuyền viên tàu Hoàng 

Triệu 36 trở về từ 

Trung Quốc qua Cửa 

khẩu Cảng Hải Thịnh 

22/01/2021 

Không có biểu 

hiện triệu chứng 

COVID-19 

Cách ly từ 

05/02/2021 

4 
Nguyễn Trọng 

Bằng 
1983 Nam 

Việt 

Nam 

Khu 1, phường Hưng 

Đạo, thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng 

Ninh 

Lái xe khách từng vận 

chuyển bệnh nhân 

COVID-19 

Xét nghiệm lần 1 ngày 

06/02 kết quả âm tính 

30/01/2021 

Không có biểu 

hiện triệu chứng 

COVID-19 

Cách ly từ 

07/02/2021 

II. Huyện Nghĩa Hưng: 03 trường hợp 

5 Huỳnh Bích Thủy 2002 Nữ 
Việt 

Nam 

Tổ dân phố 7, thị 

trấn Rạng Đông, 

huyện Nghĩa Hưng, 

tỉnh Nam Định 

Nhân viên quán lẩu 

Hutong tại KĐT Time 

City, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội (địa điểm tại thông 

báo khẩn của Bộ Y tế) 

28/01/2021 

Không có biểu 

hiện triệu chứng 

COVID-19 

Cách ly từ 

03/02/2021 



2 

 

6 Hoàng Thị Thanh 

Chúc 
2002 Nữ 

Việt 

Nam 

Đội 7, xã Nghĩa Lợi, 

huyện Nghĩa Hưng, 

tỉnh Nam Định 

Nhân viên quán lẩu 

Hutong tại KĐT Time 

City, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội (địa điểm tại thông 

báo khẩn của Bộ Y tế) 

28/01/2021 

Không có biểu 

hiện triệu chứng 

COVID-19 

Cách ly từ 

03/02/2021 

7 Dương Ngọc Diệu 1999 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm 5,  

xã Nghĩa Minh, 

huyện Nghĩa Hưng, 

tỉnh Nam Định 

Làm việc tại thôn Quý 

Dương, xã Xuân 

Trường, huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương 

(liên quan BN 1949) 

03/02/2021 

Không có biểu 

hiện triệu chứng 

COVID-19 

Cách ly từ 

05/02/2021 

III. Huyện Ý Yên: 02 trường hợp 

8 Nguyễn Trọng Thọ  2004 Nam 
Việt 

Nam 

Thôn 1, xã Yên 

Hưng, huyện Ý Yên, 

tỉnh Nam Định 

Nhân viên quán Lẩu 

nướng tại Yên Viên, 

Gia Lâm, TP. Hà Nội; 

tự ý trở về địa phương 

khi đang thực hiện 

cách ly tại nhà 

05/02/2021 

Không có biểu 

hiện triệu chứng 

COVID-19 

Cách ly từ 

05/02/2021 

9 Nguyễn Đình Thái 2002 Nam 
Việt 

Nam 

Thôn 1, xã Yên 

Hưng, huyện Ý Yên, 

tỉnh Nam Định 

Nhân viên quán Lẩu 

nướng tại Yên Viên, 

Gia Lâm, TP. Hà Nội; 

tự ý trở về địa phương 

khi đang thực hiện 

cách ly tại nhà 

05/02/2021 

Không có biểu 

hiện triệu chứng 

COVID-19 

Cách ly từ 

05/02/2021 

IV. Huyện Trực Ninh: 03 trường hợp 

10 
Nguyễn Hoàng 

Sang 
1999 Nam 

Việt 

Nam 

TDP Đạo Đường, thị 

trấn Ninh Cường, 

huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định 

Từng tham dự chợ Hội 

Đô, TP. Hải Dương 

(địa điểm tại thông báo 

khẩn của Bộ Y tế) 

02/02/2021 

Không có biểu 

hiện triệu chứng 

COVID-19 

Cách ly từ 

06/02/2021 
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11 Trần Văn Thái 1972 Nam 
Việt 

Nam 

Xóm 4, xã Trực 

Hùng, huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định 

Từng tham dự chợ Hội 

Đô, TP. Hải Dương 

(địa điểm tại thông báo 

khẩn của Bộ Y tế) 

02/02/2021 

Không có biểu 

hiện triệu chứng 

COVID-19 

Cách ly từ 

06/02/2021 

12 
Trần Quang 

Trường 
1999 Nam 

Việt 

Nam 

Xóm 4, xã Trực 

Hùng, huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định 

Từng tham dự chợ Hội 

Đô, TP. Hải Dương 

(địa điểm tại thông báo 

khẩn của Bộ Y tế) 

02/02/2021 

Không có biểu 

hiện triệu chứng 

COVID-19 

Cách ly từ 

06/02/2021 

Tổng số: 12 trường hợp 
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